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1 501 35534598 Trần Hoàng Khả Ái 11/12/2009 Lớp 1/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 ca 1 8h - 9h

2 502 37811530 Đổ Lan Anh 12/01/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

3 503 38220966 Đinh Quế Anh 10/01/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

4 504 39576193 Nguyễn Khánh Chi 05/11/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

5 505 35280343 Nguyễn Kim Hà 22/01/2009 Lớp 1/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 ca 1 8h - 9h

6 506 36529783 Phạm Minh Huấn 29/4/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 ca 1 8h - 9h

7 507 37182452 Nguyễn Như Huỳnh 02/8/2009 Lớp 1/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

8 508 39763502 Nguyễn Khánh Ngân 02/7/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

9 509 40274296 Lê Thị Bảo Ngọc 11/11/2009 Lớp 1/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

10 510 40271112 Nguyễn Phi Phụng 13/12/2009 Lớp 1/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

11 511 35909699 Đỗ Đông Phương 05/01/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

12 512 36557568 Mai Mạnh Quân 08/12/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 ca 1 8h - 9h

13 513 36557966 Trịnh Tấn Thành 27/02/2009 Lớp 1/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 ca 1 8h - 9h

14 514 37815619 Trần Phương Thảo 19/10/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

15 515 35108202 Võ Trần Ngọc Thảo 20/01/2004 Lớp 6/1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc ca 1 8h - 9h

16 516 35278928 Võ Trần Ngọc Thuận 10/6/2009 Lớp 1/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 ca 1 8h - 9h

17 517 35278688 Phạm Minh Tuân 12/4/2009 Lớp 1/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 ca 1 8h - 9h

18 518 36532786 Trịnh Kiều Vy 09/01/2009 Lớp 1/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 ca 1 8h - 9h

19 519 37181392 Lê Thị Như Ý 20/01/2009 Lớp 1/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 ca 1 8h - 9h

20 520 36559154 Nguyễn Phạm Bảo Anh 01/9/2008 Lớp 2/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 2 9h30-10h30

21 521 34805062 Võ Thành Để 28/10/2002 Lớp 8/1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 2 9h30-10h30

22 522 34288840 Võ Trịnh Huyền Diệu 20/12/2008 Lớp 2/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 2 9h30-10h30

23 523 36146318 Danh Gia Hân 01/12/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 2 9h30-10h30

24 524 27793479 Bùi Huỳnh Khánh Khoa 01/7/2008 Lớp 2/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 2 9h30-10h30

25 525 36559260 La Vũ Kỳ 19/7/2008 Lớp 2/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 2 9h30-10h30

26 526 34803035 Huỳnh Minh Long 15/02/2008 Lớp 2/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 2 9h30-10h30

27 527 36559025 Lý Khả Ly 14/9/2008 Lớp 2/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 2 9h30-10h30
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28 528 28771621 Lê Tuân Minh 01/5/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 2 9h30-10h30

29 529 27649304 Vu Kim Ngân 26/5/2008 Lớp 2/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 2 9h30-10h30

30 530 28772513 Nguyễn Khánh Nhật 14/11/2008 Lớp 2/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 2 9h30-10h30

31 531 36146118 Danh Ngọc Như 17/10/2008 Lớp 2/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 2 9h30-10h30

32 532 34799836 Nguyễn Như Quỳnh 29/3/2008 Lớp 2/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 2 9h30-10h30

33 533 34805235 Lê Thị Huyền Trân 06/12/2000 Lớp 8/1 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 2 9h30-10h30

34 534 34787564 Ngô Trọng Phúc 24/5/2001 Lớp 9/2 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 3 11h -12h

35 535 22499800 Dương Hải Thiên Ân 19/9/2007 Lớp 3/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 4 13h30-14h30

36 536 22830813 Nguyễn Quốc Anh 27/8/2007 Lớp 3/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 4 13h30-14h30

37 537 19640906 Ngô Tài Đức 06/9/2007 Lớp 3/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 4 13h30-14h30

38 538 19165716 Lê Thị Cẩm Ly 01/10/2007 Lớp 3/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 4 13h30-14h30

39 539 36288470 Nguyễn Thị Lưỡng Nghi 06/6/2007 Lớp 3/ TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 4 13h30-14h30

40 540 36556841 Lưu Thảo Nguyên 06/9/2007 Lớp 3/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 4 13h30-14h30

41 541 41641413 Trần Thị Tuyết Nhung 10/11/2007 Lớp 3/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 4 13h30-14h30

42 542 19777569 Mai Đức Quân 06/02/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 4 13h30-14h30

43 543 19165191 Ngô Ngọc Thiên Thanh 25/11/2007 Lớp 3/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 4 13h30-14h30

44 544 36556709 Trần Thị Tố Trâm 08/01/2007 Lớp 3/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 4 13h30-14h30

45 545 34787209 Phạm Ngọc Bảo Trân 12/10/2003 Lớp 7/2 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 4 13h30-14h30

46 546 34903215 Nguyễn Thị Ngọc Trân 20/11/2003 Lớp 7/2 TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 4 13h30-14h30

47 547 35143825 Võ Nhật Tường 20/10/2007 Lớp 3/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 4 13h30-14h30

48 548 28557307 Trương Mỹ Yên 02/12/2007 Lớp 3/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 4 13h30-14h30

49 549 36287670 Trần Lâm Tiểu Mỹ 26/3/2007 Lớp 3/ TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 4 13h30-14h30

50 550 13076649 Lê Hoàng Đa 22/9/2005 Lớp 5/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 5 15h-16h

51 551 9926557 Lê Kiên Định 12/6/2005 Lớp 5/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 5 15h-16h

52 552 15543479 Hồ Thị Thùy Dương 28/8/2005 Lớp 5/D TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 5 15h-16h

53 553 36556227 Nguyễn Tuấn Khang 02/6/2005 Lớp 5/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 5 15h-16h

54 554 36556058 Nguyễn Chí Kiên 27/6/2005 Lớp 5/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 5 15h-16h

55 555 13076458 Nguyễn Thanh Lễ 06/01/2005 Lớp 5/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 5 15h-16h

56 556 36557287 Trần Võ Hiếu Lễ 16/02/2005 Lớp 5/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 5 15h-16h

57 557 19186353 Trang Nhuận Phát 27/10/2005 Lớp 5/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 5 15h-16h

58 558 20356900 Phan Tuấn Thành 19/11/2005 Lớp 5/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 5 15h-16h
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59 559 34477198 Tran Thái Thịnh 10/6/2005 Lớp 5/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 5 15h-16h

60 560 37098551 Nguyễn Thị Phúc Trân 18/02/2005 Lớp 5/ TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 5 15h-16h

61 561 36432487 Trần Thị Thùy Trang 03/10/2003 Lớp 5/ TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 5 15h-16h

62 562 36430905 Nguyễn Thị Mỹ Vy 10/10/2003 Lớp 5/ TH&THCS Vĩnh Bình Bắc Ca 5 15h-16h

63 563 20356203 Bùi Nhựt Anh 14/9/2007 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

64 564 13075767 Nguyễn Tấn Bửu 05/10/2006 Lớp 4/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 6 16h30-17h-30

65 565 13075948 Chu Nguyên Chương 07/9/2006 Lớp 4/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 6 16h30-17h-30

66 566 38245055 Trần Hữu Hiệu 11/02/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 6 16h30-17h-30

67 567 37399538 Lê Hoài Khương 07/8/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

68 568 20609455 Nguyễn Thị Bích Liễu 21/12/2006 Lớp 4/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

69 569 37398405 Danh Duy Linh 20/8/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

70 570 20608572 Võ Nguyễn Ngọc Minh 06/7/2006 Lớp 4/2 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

71 571 36559888 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 27/10/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 6 16h30-17h-30

72 572 37689396 Gia Đạt Nguyễn 06/6/2006 Lớp 4/3 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

73 573 19164553 Đặng Thị Huỳnh Như 27/5/2006 Lớp 4/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 6 16h30-17h-30

74 574 21384408 Ngô Trường Quang 09/7/2006 Lớp 4/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 6 16h30-17h-30

75 575 36945805 Phan Lê Khánh Quyên 01/6/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

76 576 37405588 Võ Thành Tài 19/9/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

77 577 37398892 Huỳnh Nhật Thảo 20/12/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

78 578 28401030 Phạm Hữu Thịnh 18/3/2006 Lớp 4/A TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 6 16h30-17h-30

79 579 14654950 Lê Hồng Thủy 24/02/2006 Lớp 4/B TH Vĩnh Bình Bắc 2 Ca 6 16h30-17h-30

80 580 20608748 Lê Thị Huyền Trân 22/12/2006 Lớp 4/1 TH Vĩnh Bình Bắc 1 Ca 6 16h30-17h-30

81 581 37620807 Nguyễn Thị Tú Trinh 02/8/2005 Lớp 4/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 6 16h30-17h-30

82 582 37620663 Lý Ái Vy 11/7/2006 Lớp 4/2 TH Vĩnh Bình Bắc 4 Ca 6 16h30-17h-30

Vĩnh Thuận, ngày 09 tháng 3 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐ COI THI
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